
Đơn vị: Sở Y tế tỉnh Kon Tum
Chương: 423

______
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ (DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH) CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC

THUỘC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 634/QĐ-SYT  ngày  07 tháng 11 năm 2023  của Sở Y tế tỉnh Kon Tum)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Nội dung Tổng số
được giao

Tổng số đã
phân bổ

Sự nghiệp y tế

Bệnh viện
ĐK tỉnh

Bệnh viện Y
học Cổ
truyền -
PHCN

Trung tâm
kiểm soát
bệnh tật

Trung tâm
kiểm nghiệm

thuốc, mỹ
phẩm, thực

phẩm

Trung tâm
Y tế Sa
Thầy

A B 1 2 3 4 5 6 7

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí - - - - - - -

1.1 Lệ phí - - - - - - -

1.2 Phí - - - - - - -

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại - - - - - - -

2.1 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình - - - - - - -

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên - - - - - - -

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên - - - - - - -

2.2 Chi quản lý hành chính - - - - - - -

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ - - - - - - -

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ - - - - - - -

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN - - - - - - -

3.1 Lệ phí - - - - - - -

3.2 Phí - - - - - - -

II Dự toán chi ngân sách nhà nước

1 Chi quản lý hành chính - - - - - - -

1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên - - - - - - -

1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên - - - - - - -

2 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình - - 150 80 (369) 49 90

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên - - - - - - -

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên - - 150 80 (369) 49 90

Kinh phí phòng, chống các loại dịch bệnh (369) (369) - - (369) - -

Kinh phí thuê đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ dự
thầu tổ chức đấu thầu tập trung  thuốc cho các cơ sở y tế công lập
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

230 230 150 80 - - -

Sửa chữa xe ô tô cứu thương Biển kiểm soát 82B - 0796 90 90 - - - - 90

Hiệu chuẩn, kiểm định trang thiết bị, dụng cụ kiểm nghiệm 49 49 - - - 49 -

3 Chi Chương trình mục tiêu - - - - - - -

3.1 Chi Chương trình mục tiêu quốc gia - - - - - - -

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) - - - - - - -

3.2 Chi Chương trình mục tiêu - - - - - - -

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu) - - - - - - -
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